
UBND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI 6

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn 
tất trên LMS Ngữ văn

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN Công nghệ
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp
Tin học

1 08/01/2024 13/01/2024 Bài 28. Nấm

2 15/01/2024 20/01/2024
Chủ đề 6. Xây dựng cộng 

đồng văn minh, thân thiện - 
nhiệm vụ 3

3 22/01/2024 27/01/2024

Bài 6: Đọc mở 
rộng theo thể 
loại: Chiếc lá 

cuối cùng

Chủ đề 6. Xây dựng cộng 
đồng văn minh, thân thiện - 

nhiệm vụ 4

4 29/01/2024 03/02/2024
Bài 7: Ứng phó 
với tình huống 

nguy hiểm

HĐ thực hành và 
trải nghiệm 

chương 7: cắt giấy 
để tạo hình đối 

xứng.

Bài 7: Trang 
phục

Chủ đề 6. Xây dựng cộng 
đồng văn minh, thân thiện - 

nhiệm vụ 7,8

5 19/02/2024 24/02/2024
Bài 7: Đọc mở 
rộng theo thể 
loại: Con là...

Bài 14: Biến đổi 
khí hậu và ứng phó 
với biến đổi khí hậu

Simple past tense 
with to be, regular 

verbs and 
irregular verbs

Bài 31. Động 
vật

Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề 
truyền thống - nhiệm vụ 1

Bài 3: Thực 
hành tìm 

kiếm, thay thế 
và định dạng 

văn bản

6 26/02/2024 02/03/2024
Bài 33. Đa 

dạng sinh học
Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề 
truyền thống - nhiệm vụ 3

7 04/3/2024 09/3/2024 Ôn tập giữa kì 

Bài 18: Các cuộc 
đấu  tranh giành 
độc lập dân tộc  
trước thế kỉ X

Modals "should" 
and "can"

Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề 
truyền thống - nhiệm vụ 5

8 11/3/2024 16/3/2024
Revision for mid-

term

HĐ thực hành và 
trải nghiệm 

chương 5: Phân số 
ở quanh ta.

Bài 35. Lực và 
biểu diễn lực

Chủ đề 7. Tìm hiểu nghề 
truyền thống - nhiệm vụ 7

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ II)

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024



KHỐI 6

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn 
tất trên LMS Ngữ văn

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN Công nghệ
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp
Tin học

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

9 18/3/2024 23/3/2024

10 25/3/2024 30/3/2024

Bài 9: Đọc mở 
rộng theo thể 

loại: Cô bé bán 
diêm

Bài 10: Quyền 
và nghĩa vụ cơ 
bản của công 
dân Việt Nam

Bài 10: An 
toàn điện 

trong gia đình

Chủ đề 8. Phòng tránh thiên 
tai và giảm thiểu khí hậu - 

nhiệm vụ 1

11 01/4/2024 06/4/2024
Vocabulary about 

houses in the 
future

Chủ đề 8. Phòng tránh thiên 
tai và giảm thiểu khí hậu - 

nhiệm vụ 5

Bài 8: Dự án 
nhỏ: Lợi ích 
của sơ đồ tư 

duy

12 08/4/2024 10/4/2024
Ôn tập cuối 

HK2
Revision for the 

final exam
Bài 41. Năng 

lượng

Chủ đề 8. Phòng tránh thiên 
tai và giảm thiểu khí hậu - 

nhiệm vụ 7

13 15/4/2024 17/4/2024

14 22/4/2024 29/4/2024

15 29/4/2024 02/5/2024

HĐ thực hành và 
trải nghiệm 

chương 6: Tỉ số 
phần trăm.

Chủ đề 9. Tôn trọng người 
lao động - nhiệm vụ 1, 4.

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II (Dự kiến)
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KHỐI 7

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn tất 
trên LMS Ngữ văn

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp
Tin học

1 08/01/2024 13/01/2024

2 15/01/2024 20/01/2024 Chủ đề 6: Từ 
Chủ đề 5. Chi tiêu có 

kế hoạch - nhiệm vụ 1, 
2.

3 22/01/2024 27/01/2024
Bài 6 - ĐMRTL: 
Đừng từ bỏ cố 

gắng

Odering 
Adjectives  / 
Possessive 
Pronouns.

Chủ đề 6. Sống hòa 
hợp trong cộng đồng - 

nhiệm vụ 1.

4 29/01/2024 03/02/2024
Bài 24: Chứng 
minh sự quang 
hợp ở thực vật

Chủ đề 6. Sống hòa 
hợp trong cộng đồng - 

nhiệm vụ 3.

5 19/02/2024 24/02/2024

Bài 15: Công cuộc 
xây dựng và bảo 
vệ đất nước thời 
Lý (1009 – 1225)

(Not) as…as / 
transformation : 

(not) as…. as <=> 
comparison

Chủ đề 6. Sống hòa 
hợp trong cộng đồng - 

nhiệm vụ 5, 6.

Bài 11. Luyện 
tập sử dụng phần 

mềm bảng tính

6 26/02/2024 02/03/2024

Bài 7 - ĐMRTL: 
Những kinh 

nghiệm dân gian 
về con người và 

xã hội

Hoạt động thực 
hành và trải 

nghiệm : Các đại 
lượng tỉ lệ trong 

thực tế

Bài 27: Trao đổi 
khí ở sinh vật 

Chủ đề 7. Góp phần 
giảm thiểu hiệu ứng 

nhà kính - nhiệm vụ 1.

7 04/3/2024 09/3/2024
Bài 19: Thiên 

nhiên châu Đại 
Dương 

Bài 8: Phòng 
chống bạo lực học 

đường 

Revision for Mid- 
second term test

Chủ đề 7. Góp phần 
giảm thiểu hiệu ứng 

nhà kính - nhiệm vụ 3.

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ II)

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024



KHỐI 7

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn tất 
trên LMS Ngữ văn

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp
Tin học

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

8 11/3/2024 16/3/2024
Ôn tập giữa HK2

Chủ đề 7. Góp phần 
giảm thiểu hiệu ứng 

nhà kính - nhiệm vụ 5.

9 18/3/2024 23/3/2024
Bài 31:Chứng 
minh thân vận 
chuyển nước 

10 25/3/2024 30/3/2024
Bài 9 - ĐMRTL: 
Một ngày của Ích-

chi-an

Articles: a/an - 
the/ zero article

Chủ đề 8. Tìm hiểu các 
nghề ở địa phương - 

nhiệm vụ 1.

11 01/4/2024 06/4/2024
Bài 10: Nguyên 

nhân, hậu quả của 
tệ nạn xã hội 

Bài 32: Cảm ứng 
ở sinh vật

Chủ đề 8. Tìm hiểu các 
nghề ở địa phương - 

nhiệm vụ 3.

Bài 1. Tìm kiếm 
tuần tự

12 08/4/2024 10/4/2024 Ôn tập HK2
Bài 23: Thiên 

nhiên châu Nam 
Cực

Revision for the 
final exam

Hoạt động thực 
hành và trải 

nghiệm : Cách 
tính điểm trung 
bình môn học kì

Chủ đề 8. Tìm hiểu các 
nghề ở địa phương - 

nhiệm vụ 5.

13 15/4/2024 17/4/2024

14 22/4/2024 29/4/2024

15 29/4/2024 02/5/2024

Hoạt động thực 
hành và trải 

nghiệm : LÀm 
giàn hoa tam giác 
để trang trí lớp học 

Chủ đề 9. Tìm hiểu các 
năng lực và phẩm chất 

cần có ở người lao 
động -nhiệm vụ 1.

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II (Dự kiến)
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KHỐI 8

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn tất 
trên LMS

Ngữ văn
Lịch sử và 

Địa lý
Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN
Công 
nghệ

Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp

Tin học

1 08/01/2024 13/01/2024

2 15/01/2024 20/01/2024
Bài 22: Tác 

dụng của 
dòng điện

Chủ đề 6. Tham gia hoạt 
động phát triển cộng đồng - 

nhiệm vụ 1, 3.

3 22/01/2024 27/01/2024
Bài 6: Đọc mở 

rộng theo thể loại: 
"Chạy giặc"

Vocabulary 
about planets, 
UFOs, alien 

sightings

Chủ đề 6. Tham gia hoạt 
động phát triển cộng đồng - 

nhiệm vụ 5, 7.

4 29/01/2024 03/02/2024
Chủ đề 7. Truyền thông 

phòng tránh thiên tai - nhiệm 
vụ 1, 2.

5 19/02/2024 24/02/2024

Bài 7: Đọc mở 
rộng theo thể loại: 

"Cây sồi mùa 
đông"

Bài 19. Việt 
Nam nửa đầu 

thế kỉ XIX

Past simple 
and past 

contiunous

Bài 26: Sự 
nở vì nhiệt

An toàn 
điện

Chủ đề 7. Truyền thông phòng 
tránh thiên tai - nhiệm vụ 6.

Bài 9. Thực 
hành tổng 

hợp – Ôn tập

6 26/02/2024 02/03/2024
Chủ đề 8. Tìm hiểu nghề trong 
xã hội hiện đại - nhiệm vụ 1, 2.

7 04/3/2024 09/3/2024
Ôn tập giữa học kì 

2

Revision for 
Mid- second 

term test

Hoạt động 4: Vẽ đồ 
thị hàm số bậc nhất y 
= ax + b bằng phần 

mềm Geo Gebza

Chủ đề 8. Tìm hiểu nghề trong 
xã hội hiện đại - nhiệm vụ 5, 7.

8 11/3/2024 16/3/2024

Bài 9: Phòng 
ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại

Chủ đề 9. Xây dựng kế hoạch 
học tập theo hứng thú nghề 

nghiệp, - nhiệm vụ 1, 4.

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ II)

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024



KHỐI 8

GV Công bố 
khóa học

HS hoàn tất 
trên LMS

Ngữ văn
Lịch sử và 

Địa lý
Giáo dục
công dân

Tiếng Anh Toán KHTN
Công 
nghệ

Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp

Tin học

Nội 
dung 
học 
tập 
tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

9 18/3/2024 23/3/2024
Chủ đề 9. Xây dựng kế hoạch 

học tập theo hứng thú nghề 
nghiệp, - nhiệm vụ 6, 7.

10 25/3/2024 30/3/2024

Bài 8: Đọc mở rộng 
theo thể loại: "Tốt-tô-
chan bên cửa sổ: Khi 
trẻ con lớn lên trong 

tình thương"

Reported 
speech

Bài 32: Hệ 
hô hấp ở 

người

Mạch 
điện điều 

khiển 
đơn giản

11 01/4/2024 06/4/2024

Bài 5. Thể 
hiện cấu trúc 

lặp trong 
chương trình

12 08/4/2024 10/4/2024
Ôn tập cuối học kì 

2

Bài 15. Đặc 
điểm tự nhiên, 
môi trường và 

tài nguyên 
vùng biển đảo 

Việt Nam 

Chủ đề 10 - Bài 
10: Quyền và 
nghĩa vụ lao 

động của công 
dân

Revision for 
the final exam

Hoạt động 5: Dùng 
phương trình bậc nhất 
để tính nồng độ phần 
trăm của dung dịch. 
Thực hành pha chế 

dung dịch nước muối 
sinh lý.

Bài 36: Da 
và điều hoà 
thân nhiệt ở 

người

13 15/4/2024 17/4/2024

14 22/4/2024 29/4/2024

15 29/4/2024 02/5/2024

Hoạt động 6: Ứng 
dụng định lí Thales 
để ước lượng giữa 

chiều ngang và chiều 
dọc của một vật.

Bài 41: Hệ 
sinh thái

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II (Dự kiến)


